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MỘT s ô  NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN HÔÂT ĐỘNG CHÔ VÂY TÍN CHÂP

TẢI NGÂN HẢNG THƯƠNG MẢI• •

•  ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG - Hồ THỊ YÊN LY

TÔM TÂT:
Đối với ngan hang thương mại (NHTM), hoạt động cho vay la một trong những hoạt động 

đem lai nguồn thu lớn nhất hiện nay. Đôi với khach hang, vay tín chấp nham giai quyết nhu 
cau von mọt cach nhanh chong ma khong can phai thế chap, đam bao tai san đế vay. Tuy 
nhiến, hoat đọng cho vay tín chap tiếm an những rui ro cho NHTM, cung như ton tai những 
bết cập đoi với kha ch hang. Bai viết đữa ra cac nhan to" anh hướng đến hoat đọng cho vay tín 
chap nham tìm ra cac nhan to" chu chot cung như mức đo anh hướng cua tững nhan to" đế đế 
xuat cac kiên nghị nham nang cao hoat đọng cho vay tín chap tai NHTM.

Từ khoa: Vay tín chap, lai suat, phướng thức thanh toan, thới han thanh toan, hớp đong tín 
dung, ngan hang thướng mai.

1. Đặt van đề
Vay tín chap la hình thức cho vay khong can 

tai san đam bao, dựa hoan toan vao uy tín cua 
khach hang ca nhan (KHCN) vế nang lữc tra nớ 
đế phuc vu cho cac muc đích ca nhan, co thế la 
mọt khoan chi phí cho đam cữới, du lịch, mua 
hang tiếu dung va cac khoan cho vay rat thuân 
tiến đế phuc vu cho ta t ca cac nhu cau cua kha ch 
hang. Mọt khoan vay tín chap thướng dao đọng 
tữ 10 triẹu đong đến 500 triẹu đong va thới han 
cho vay linh hoat tữ 12 thang đến 60 thang. Vay 
tín chap co thế vay ^ o  lữớng, vay thệo hóa đớn 
tiến điẹn, vay thệo giay phếp kinh doanh, vay 
^ o  hớp đong tín dung tra gop, vay thệo ca vết 
Xế may chính chu va vay thệo han mữc thế tín 
dung. Ngay nay, khi đới song ngay cang cao, nhu 
cau vay tín chap ngay cang nhiều, đa dang va 
phong phu, cac NHTM cang đay manh hoat đọng 
nay hớn nham giup khach hang giai quyết cac

nhu cau trong ngan han như mua sam, tiếu dung, 
giai trí cho ban than va gia đình,... Nhu cau cua 
KHCN lai tang, do đo cac NHTM đay manh goi 
kích cau cho goi vay khong thế" chap cung la điệu 
dế hiểu.

2. c ơ  sô lý luặn về vay tín châp
2.1. Khai niệm, đặc điểm và lợi ích của vay 

tín chấp
+ Khai niệm
Vay tín chap la hình thữc cho vay khong can 

tai san đam bảo, dưa hoan toan vao uy tín cua ca 
nhan va cong ty đang cong tac đế phuc vu cho 
cac muc đích ca nhan, co thế la mọt khoan chi 
phí cho du lịch, mua hang tiếu dung va cac khoan 
cho vay rat thuạn tiẹn đế phuc vu cho tat ca cac 
nhu cau cua khach hang. Mọt khoan vay tín chap 
thướng dao đọng tữ 10 triẹu đong đến 500 triẹu 
đong va thới han cho vay tra gop linh hoat tữ 12 
thang đến 60 thang.



Vay tín chấp thường dựa vào thoa thuận cua 2 
bên, thường một bên la NHTM va một bên la ca 
nhan đi vay. Hình thực vay von nay cộ thu tục 
kha đờn gian. Nhưng phía NHTM sê cộ cac 
nghiệp vụ chuyên nghiệp đê tham định xem cộ 
nên chộ vay tra gộp hay không. Du vây, rủi rộ khi 
vay tín chap khộng cộ kha nang tra nờ van hộan 
tộan cộ thê xay ra.

+ Đặc điểm và lợi ích khi vay tín chấp
Vay tín chap khộng can thế chap tai san đam 

baộ, nghĩa la NHTM khộng yêu cau bết ky tai 
san thế chap naộ.

Thu tuc hộ sờ đờn gian: KHCN cung cap giấy 
tờ ca nhan ít nhat, hộan toan đờn gian hờn nhiêu 
sộ vời một khộan vay thế chap.

Quy trình chộ vay đờn gian, giai ngan nhanh 
chóng chỉ sau 2 - 3 ngay lam viêc, cộ thê chỉ sau 
30 phut.

Khộng quan tam đến chi tiết muc đích vay: 
KHCN khộng can phai tiất lộ chi tiất viêc sự 
dung sộ" tiên vay, miên độ la muc đích vay tiêu 
dung, cac NHTM quan tam đên kha nang thanh 
toán cua ban nhiêu hờn.

Sộ" tiên vay caộ: KHCN dê dang nhạn đườc 
một khộan vay nhanh vời han mực chộ vay tường 
đội caộ, daộ động tư 10 - 15 lan thu nhap tội đa 
lên đên 500 triêu động, cộ NHTM hộ trờ đê"n 1 ty.

Thời gian chộ vay linh hộat tư 12 thang đên 60 
thang.

Lai suat canh tranh, thường daộ động ờ mức 
15 - 18%/nam độ"i vời NHTM. Tiên lai thường 
tính thêộ dư nờ giam dan.

2.2. Một sô'hình thức vay tín chấp
Hiên nay, cac NHTM đêu taộ điêu kiên thuạn 

lời chộ KHCN khi triển khai rat nhiêu hình thức 
chộ vay tín chap. Kha ch hang cộ thê chộn hình 
thức phu hờp vời điêu kiên va nhu cau cua mình. 
Sau đay la cac hình thưc vay tín chap phẩ biên 
hiên nay:

+ Vay tín chấp theo lượng:
Vay thêộ lường la hình thức vay ma người vay 

khộng can phai thê" chap tai san, khộng can phai 
cộ người baộ lanh, chỉ yêu cau người vay chưng 
minh đườc mức lường va cộng viêc hiên tai cua 
mình. Chính vì vay, tuy thuộc vaộ mức lường cua 
mội người ma cộ người đườc vay nhiêu, cộ người 
đườc vay ít.

Hiên nay cộ nhiêu NHTM đa triền khai hình 
thưc chộ vay tiêu dung tín chap thêộ lường vời 
điêu kiên va thu tuc đờn gian, nhanh chộng.

+ Vay tín chặp theo hoa đôn tien điện:
La san pham vay tiêu dung tín chap ap dung 

chộ KHCN cộ đưng tên trên hộa đờn động tiên 
điên hang thang. Trộng độ, yêu cau mội hộa đờn 
động phí tiên điên phai >= 200.000 đồng. Dưa 
vaộ hộa đờn tiên điên sinh hộat cua gia đình 
kha ch hang ma NHTM hộ trờ chộ vay vộn tín 
chap tường ứng vời quy định.

Hộa đờn tiên điên cua kha ch hang sê tỉ lê 
thuạn vời sộ" tiên vay. Tưc la hộa đờn tiên điên 
cang caộ thì sộ" tiên giai ngan cang lờn (tội đa 50 
triêu động).

+ Vay tín chặp theo the tín dụng:
Vay thêộ thê tín dung la chường trình vay tiêu 

dung tín chap danh chộ KHCN đang đi lam hường 
lường hộặc chu dộanh nghiêp cộ sờ hưu thê tín 
dung han mức tư 15 triêu động trờ lên cua bat cứ 
NHTM na ộ. NHTM sê xêm xêt chộ vay dưa va ộ 
han mức tín dung trên thê.

+ Vay tín chấp theo bao hiem nhan tho 
(BHNT):

Vay thêộ BHNT la một hình thưc vay khộng 
can tai san đam baộ, chỉ can cộ hờp động BHNT cộ 
hiêu lưc tư 1 nam trờ lên cua cac cộng ty baộ Mêm 
bat kì tính tai thời điêm vay. Đay la khộan vay vời 
han mưc chộ vay caộ, thời gian linh động, điêu 
kiên va hộ sờ đờn gian, giai ngan nhanh chộng.

+ Vay tín chấp bang hộ khau va chưng minh 
nhan dan:

Khi khach hang vay vộn tín chap bang sổ hộ 
khẩu va CMND khộng can chứng minh thu nhap 
cua mình hay người baộ lanh ma chỉ can cung cap 
sộ hộ khau va CMND chộ NHTM. Khộng nhưng 
vay, khi sư dung hình thưc nay, KHCN đườc hộ 
trờ vay lên đên 70 triêu động vời thời gian linh 
động 6 thang đên 24 thang. Điêu kiên vay vộn 
cung kha đờn gian, chỉ can khach hang khộng cộ 
nờ xau, vời độ tuổi tư 20 - 60 tuộ^

3. Những nhân tô" anh hưởng đến hoạt động 
cho vạy tín châp tại ngân hâng thương mại 

3.1. Nhôm nhân tô' từ ngân hang 
Thư nhất, chiến lược kinh doanh: Đay la nhan tộ" 

đau tiên anh hường đên hiêu qua tín dung. Chiên 
lườc kinh dộanh liên quan đên kha nang canh tranh 
thanh cộng trên thị trường. Nộ liên quan đên cac



quyết định chiến lược về lựa chọn sản pham, đáp 
ứng nhu cảu khách hảng, gianh lợi thế canh tranh 
sọ vôi cac đoi thu, khai thac va taọ ra cac cô họi 
môi,... Dựa trền cô sô mọt chiến lược kinh doanh 
được xac lập, NHTM sề chuyền nọ thanh hanh 
đọng, lạp ra nhứng kế  họach bọ phạn chọ tứng thôi 
ky đam baọ chọ nhứng muc tiêu đa đế ra; đặc biệt 
cọ kế  họa ch anh hưông trực tiếp đến hiếu qua chọ 
vay như: kế họach tang trứông tín dung, kế  họach 
markềting, chính sa ch nhan sự ,.

Thứ hai, các chính sách, quy định cửa ngân 
hang: Đọ la chính sach cham sọc kha ch hang 
trứôc va sau khi chọ vay cọ chu ky đa ọ hay 
không; Cac quy định vế lai suất va phí tín dung 
caọ hay thếp, cọ linh họat va phu hôp vôi thu 
nhâp hiẹn cọ cua ngượi dan hay khọng; Cac quy 
định vế thôi han tín dung va ky han nô, tai san 
đam baọ, phứông thức giai ngan va thanh toan, 
thu tuc xin vay vốn cọ phức tap hay đôn gian, thôi 
gian thẩm định họ sô vay vọn kéọ dai baọ la u ,.

Thứ bâ, chât lứợng cân bộ tín dung: Nhan viền 
tín dung la ngượi trức tiếp tiếp xuc vôi KHCN, 
tiếp nhân họ sô, hưông dan khach hang cac thu 
tuc vay vọn, thức hiẹn thu thâp va xứ ly thọng tin 
vế khach hang đế đứa ra quyết định chọ vay hay 
khọng chọ vay, cung như la ngượi thực hiến giam 
sat sau khi chọ vay va thu nô. Dọ đọ, mọi nhan 
viền tín dung phai cọ trình đọ chuyến mọn, kha 
nang nghiẹp vu, kha nang phan tích, đanh gia, cọ 
trach nhiẹm trọng cọng viẹc trên cô sô lựa chọn 
đứôc nhứng khach hang cọ đu nang lức phap ly, 
cọ đu nang lức tai chính, cọ tư cach đaọ đức tó t,.  
Nhô cọ nhứng can bọ như vay, cac khọan chọ vay 
diễn ra an toàn va hiếu qua hôn, họat đọng chọ 
vay cung nhanh chọng va thuân tiẹn hôn.

Thứ tứ, cộng tác thong tin: Trên cô sô nguọn 
thọng tin nhân đứôc, NHTM thực hiẹn phan tích 
tín dung đế đanh gia kha nang hiến tai va tiếm 
nang cua KHCN vế sứ dung vọn, cung như kha 
nang họan tra vọn vay chọ ngan hang. NHTM sế 
tìm kiếm nhứng tình huọng cọ thế dan đến rui rọ 
chọ ngan hang va tiến lứông kha nang kiếm sọat 
cua ngan hang vế cac rui rọ đọ, dự kiến cac biẹn 
phap phọng ngứa va han chế thiết hai cọ thế xay 
ra. Tứ đọ, lam cô sô đế ra quyết định tín dung, 
chap thuân hay khọng chap thuân chọ vay.

Thứ nam, cộng nghệ cửâ ngân háng: Cọng 
nghẹ hiến đai giup chọ NHTM cung cap dịch vu

hiện đại, phong phú, phục vụ nhu cầu ngay cang 
lớn vầ đạ dạng cúạ khầch hang. Trong khi đo, đạc 
thú cuạ hoạt động cho vạy khạch hạng cạ nhạn 
lạ giạo dịch với sô" lướng khạch hạng đong vạ đạ 
dạng, NHTM phại thực hiện mọt so" lướng lớn cạc 
hớp đong cho vạy. Do đo, hệ thong cong nghệ cuạ 
ngạn hạng hiện đại vừạ tiệt kiệm đước thới giạn 
cong sực cuạ cạn bo tín dụng, vừạ nhạm hạn chê" 
tối đạ sự nhạm lạn, sại sot trong quạ trình giạo 
dịch với khạch hạng.

3.2. Nhóm nhân to từ khách hàng
Thứ nhất, nang lực tài chính cửa khách hang: 

Với moi cạn bo tín dung vạn đệ quạn tạm đạu 
tiện vệ khạch hạng cuạ mình lạ khạ nạng trạ nớ. 
Mọt khoạn vạy von đước NHTM chạp nhạn khi 
khạch hạng đạp ưng đạy đu nhựng yệu cạu vệ 
nạng lưc tại chính đu lớn vạ lạnh mạnh để thưc 
hiện nghĩạ vu trạ nớ. Ngạn hạng cạn xệm xệt ky 
lướng những nguồn trạ nớ nghi ngớ vệ tính lạnh 
mạnh hoặc nguon đu mạnh nhưng khong on định.

Thứ hài, nhử càử, thoi quen và đạo đức khách 
hàng: Ngoại những nhạn to" trên con kệ đện nhạn 
to" khạch quạn bện ngoại ngạn hạng cung ạnh 
hướng tới cho vạy KHCN, đo lạ đạo đưc khạch 
hạng. Nệu như khạch hạng lạ ngưới co y thưc trạ 
nớ tot, rui ro tín dung thấp thì sệ kích thích ngạn 
hạng mớ rong hoạt đọng cho vạy, cạc quy định 
cung khong quạ khạt khệ.

3.3. Nhóm nhân tó'ngóâi ngân hàng
Thứ nhất, đạc điem thị trứờng nơi ngân hàng 

hoạt động: Nệu lạ thạnh thị hoạc nới tạp trung 
đong dạn cư, co mức thu nhập khạ, trình đo hoc 
vạn cạo thì nhu cạu vạy cuạ KHCN sệ tạng cạo hớn 
so với cạc vung nong thon, hệo lạnh nới mạ ngưới 
nong dạn quạnh năm chỉ biệt tới đong mọng.

Thứ hài, moi trứơng kinh tế, chính trị: Moi 
trướng kinh tệ", chính trị co ạnh hướng tới hoạt 
đọng cho vạy cu ạ KHCN. Nệu nện kinh tệ" phạt 
triện tot, thu nhạp bình quân đậú ngưới cạo vạ 
moi trướng chính trị on định thì hoạt đọng cho vạy 
đoi với KHCN cung sệ diện rạ thong suot, phạt 
triện vưng chạc vạ hạn chệ" rạc roi xạy rạ. Nệu 
moi trướng co sư cạnh trạnh khoc liệt giưạ cạc 
NHTM đệ dạnh khạch hạng thì hoạt đọng cho vạy 
cuạ NHTM sệ gạp nhiệu kho khạn.

4. Kết luận
Quạ nọi dung trên cho thạy, vạy von tín chạp 

đạng lạ mọt trong nhưng giại phạp tại chính đước



ưa chuộng giúp KHCN thực hiện các mục đích 
tiêu dung trong những trường hợp gáp khộ khán 
vệ tái chính. Vời nhưng nhan tộ" tư phía khách 
háng, NHTM, ngộái NHTM, thị trường vộ"n, các 
chính sách lái suất, phường thức thánh tộán, thời 
hán thánh tộán, mội trường, kinh tê", chính trị ánh

hưởng rat lớn đến hoạt động cho vay tín chap của 
NHTM. Nhưng NHTM can xem xết cac nhan tô" 
đo va đanh gia mức độ trong yếu của tưng nhan 
tô" đế đưa ra cac loai hình cho vay tín chap phủ 
hớp với tưng đối tướng KHCN dựa vao thủ nhập, 
ủy tín, tai chính, cong việc... ■
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ABSTRACT:
Lending is one of major activities of commercial banks. For customers, unsecured loans 

could help them solve their needs for capital quickly when they have no existing mortgage or 
secured assets. However, banks face higher risks when providing unsecured loans and there are 
also inadequacies related to unsecured loans for customers. This article presents factors 
affecting the provision of unsecured loans of banks in order to find out key factors and the 
influence level of each factor, thereby making recommendations to improve the provision of 
unsecured loans of commercial banks.
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